
 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BVĐK QUANG BÌNH  

 

Số:      /BCB -BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Quang Bình, ngày 21  tháng 5  năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành   

 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Giang  

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình. 

Số giấy phép hoạt động: 59/HAG-GPHĐ,  

Cơ quan cấp: Sở Y tế hà Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2022.  

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Yên Bình - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  

 Bs CKI  Đặng Phúc Diệp - Giám đốc Bệnh viện. 

 Điện thoại liên hệ: 0946744879, Email:  

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96 /2023/NĐ-CP, ngày 30  tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bệnh viện đảm bảo đầy đủ các chức danh 

hướng dẫn thực hành phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở:  

- Bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa 

- Bác sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền 

- Điều dưỡng với phạm vi hành nghề Điều dưỡng đa khoa 

- Hộ sinh với phạm vi hành nghề Hộ sinh 

- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Xét nghiệm y học 

- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Chẩn đoán hình ảnh 

- Y sỹ đa khoa, y sỹ YHCT 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)     

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác: Không có 



4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 

(chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)     

5. Chi phí thực hành 

- Đối với người thực hành là nhân viên tại Bệnh viện: Không thu phí 

- Đối với người thực hành không phải là nhân viên Bệnh viện: 1.000.000đ/ tháng/1 

học viên . 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban giám đốc BV; 

- Lưu VT,KHTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

               HOÀNG VĂN THANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Phụ lục 1 

                                                DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

STT Họ tên Học 

vị/chuyên  

khoa 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành 

nghề 

Khoa/phòng công 

tác 

I Hướng dẫn thực hành đối với Bác sỹ , y sỹ 

1 Đặng Phúc Diệp Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Nội 000037/HAG-CCHN BSĐK, Nội khoa Ban giám đốc 

2 Hoàng Văn Thanh Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Sản 0003173/HAG-CCHN BSĐK , Sản khoa Ban giám đốc 

3 Hoàng Thị Huyền Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Nội 000509/HAG-CCHN BSĐK, Nội khoa Ban giám đốc 

4 Hà Mỹ Hạnh  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Nội 003173/HAG-CCHN BSĐK, Nội khoa Khoa Nội tổng hợp 

5 Hoàng Văn Huân Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Sản 003956/HAG-CCHN BSĐK, Sản khoa Khoa Sản 

6 Hoàng Thu Đời Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Sản 004296/HAG-CCHN BSĐK, Sản khoa Khoa sản  

8 Nguyễn Văn Tiến Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Hồi sức cấp 

cứu 

0003182/HAG-CCHN BSĐK, Nội khoa Khoa cấp cứu 

9 Hà Hữu Tình Chuyên khoa 

I 

Bs CK I răng hàm mặt  001531/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa răng hàm mặt  

Khoa Liên chuyên 

khoa 

10 Nguyễn Văn Sáng Chuyên khoa 

I 

Bs CK I khoa chẩn 

đoán hình ảnh  

001558/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa chẩn đoán 

hình ảnh  

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh  

11 Hoàng Thế Trung    Bác sĩ Bác sĩ đa khoa 004462/HAG-CCHN BSĐK  Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 



12 Hoàng Văn Tố Chuyên khoa 

I 

Bs CK I truyền nhiễm 004299/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa truyền nhiễm 

Khoa truyền nhiễm 

12 Vũ Thị Mị  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Nội  004274/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Nội 

Khoa Lão học tim 

mạch 

13 Chu Bá Quyết Chuyên khoa 

I 

Bs CK I Nội  003174/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Nội 

Khoa Nội tổng hợp 

14 Tạ Ngọc Cương Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  Tai mũi họng  003532/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Tai mũi họng  

Khoa Liên chuyên 

khoa 

15 Mai Văn Thuật  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  Ngoại khoa  003698/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Ngoại  

Khoa Ngoại tổng 

hợp  

16 Hoàng Văn Huệ  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  Ngoại khoa  001507/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Ngoại  

Khoa Ngoại tổng 

hợp  

17 Trần Thị Hồng Bác sĩ Bác sĩ đa khoa 0003155/HAG-CCHN BSĐK  Khoa Ngoại tổng 

hợp  

18 Tạ Thị Bích Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  Nhi khoa  001555/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Nhi  

Khoa Nhi 

19 Phạm Thanh Hà  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  Nhi khoa  003954/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa Nhi  

Khoa Nhi 

20 Hoàng Văn Kỵ  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  y học cổ 

truyền   

004297/HAG-CCHN BS Chuyên khoa y 

học cổ truyền  

Khoa Y học cổ 

truyền 

21 Nguyễn Văn Quy  Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  cấp cứu   004045/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa cấp cứu 

Khoa cấp cứu 

22 Hoàng Văn Vĩnh Chuyên khoa 

I 

Bs CK I  giải phẫu 

bệnh   

003697/HAG-CCHN BSĐK, Chuyên 

khoa giải phẫu 

bệnh 

Khoa xét nghiệm  

II Hướng dẫn thực hành cho đối tượng Điều Dưỡng/Hộ sinh viên 

1 Trần Thị Thắm  Cử nhân  Điều Dưỡng viên 0003172/HAG-CCHN CNĐDĐH Phòng điều dưỡng 

2 Nông Thị Hồng  Cử nhân  Điều Dưỡng viên 001533/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa truyền nhiễm 

3 Bùi Xuân Hương Cử nhân  Điều Dưỡng viên 001557/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa nội tổng hợp 



4 Hoàng Thị Minh Cử nhân  Điều dưỡng viên  001548/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Khoa sản 

5 Hoàng Thị Ngọc  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001552/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Khoa sản 

6 Hoàng Thị Phung Cử nhân  Điều dưỡng viên  003925/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Khoa sản 

7 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Cử nhân  Điều dưỡng viên  001572/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Khoa Sản  

8 Hoàng Thị Huế  Cử nhân  Điều dưỡng viên  002008/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Khoa Sản  

9 Hoàng Văn Bính Cử nhân  Điều dưỡng viên  001119/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa HSTC  

10 Trần Thị Vịnh  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001543/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa HSTC  

11 Lộc Thị Huyên  Cử nhân  Điều dưỡng viên  004102/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa HSTC  

12 Nguyễn Thị Hoài  Cử nhân  Điều dưỡng viên  0003159/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Truyền 

nhiễm  

13 Hoàng Thị Thiềm Cử nhân  Điều dưỡng viên  0003159/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Lão học tim 

mạch  

14 Mai Thị Năm  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001512/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Lão học tim 

mạch  

15 Nguyễn Tuấn Dũng  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001527/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Liên chuyên 

khoa 

16 Cao Hữu Hiệu  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001524/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Ngoại tổng 

hợp 

17 Ngọc Thị Dung Cử nhân  Điều dưỡng viên  001525/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa Nhi 



18 Nguyễn Thị Thu Hà  Cử nhân  Điều dưỡng viên  001538/HAG-CCHN Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản  

Khoa Sản 

19 Phùng Văn Hiếu Cử nhân  Điều dưỡng viên  0003184/HAG-CCHN CNĐDĐH Khoa cấp cứu 

III Hướng dẫn thực hành cho đối tượng Kỹ thuật viên 

 

1 

Vàng Thị Thu Cử nhân  CN phục hồi chức 

năng 

004105/HAG-CCHN CNKTV phục hồi 

chức năng 

Khoa đông y –

phục hồi chức 

năng 

2 Lùng Văn Sùng Đại học  KTV XN  004192/HAG-CCHN KTV xét nghiệm Khoa xét nghiệm  

3 Nông Văn Giáp Đại học  KTV XN y học  001519/HAG-CCHN KTV xét nghiệm Khoa xét nghiệm  

4 Hoàng Mạnh 

Huynh  

Cử nhân  CN kỹ thuật hình ảnh 

y học  

003692/HAG-CCHN KTV chẩn đoán 

hình ảnh  

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                              Phụ lục 2 

 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI THỰC HÀNH CÓ THỂ TIẾP NHẬN 

ĐỂ HƯỚNG DẪ THỰC HÀNH 

  

STT Đối tượng hướng dẫn thực hành Số lượng người hướng dẫn 

thực hành 

Số lượng người thực 

hành có thể tiếp nhận 

Ghi chú 

1 Điều Dưỡng, Hộ sinh  19 95  

2 Bác Sỹ , y sỹ 22 110  

3 Kỹ thuật viên 04 20  

Tổng cộng 45 225  

 



 

                                                                                                                                                                       Phụ lục  3 

                

                                                              CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 

STT Đối tượng thực hành Chi phí thực hành 

1 Bác sỹ với phạm vi hành nghề là y khoa 1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 12 tháng  

= 12.000.000đ/1HV 

2 Bác sỹ với phạm vi hành nghề là y học cổ truyền  1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 12 tháng  

= 12.000.000đ/1HV 

3 Điều dưỡng với phạm vi hành nghề Điều dưỡng đa khoa 1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 6 tháng 

 = 6.000.000đ/1HV 

4 Hộ sinh với hành nghề Hộ sinh 1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 6 tháng  

= 6.000.000đ/1HV 

5 Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm  1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 6 tháng  

= 6.000.000đ/1HV 

6 Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học  1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 6 tháng  

= 6.000.000đ/1HV 

7 Phạm vi hành nghề y sỹ đa khoa, Y sỹ YHCT 1.000.000đ/ tháng /1 học viên x 9 tháng  

= 9.000.000đ/1HV 
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